
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  KHU VỰC  

VỊ XUYÊN 

               Số:          /TCHC-TTYTKV 
V/v Cung cấp báo giá mua sắm  

trang phục ngành Y tế năm 2025 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vị Xuyên, ngày       tháng 10 năm 2025 

Kính gửi:   Các Công ty/Đơn vị chuyên cung cấp trang thiết bị trên toàn quốc 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BYT, ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về quy 

định trang phục Y tế. 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. 

Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-BYT, ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường;  

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-SYT, ngày 28/8/2025 của Sở Y tế Tuyên Quang về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, khoa nghiệp vụ và trạm Y tế xã, Phòng 

khám đa khoa khu vực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-TTYTKV ngày 13/10/2025 của Trung 

tâm Y tế Vị Xuyên về Mua sắm trang phục Y tế cho viên chức thuộc Trung tâm Y 

tế khu vực Vị Xuyên năm 2025. 

Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ 

sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang phục Y tế cho viên chức thuộc 

Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên với các nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên, Địa chỉ: 

Thôn 10 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Người tiếp nhận: Vũ Thị 

Hằng - Văn thư Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên. 
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- Địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế h khu vực Vị Xuyên. 

Thôn10 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 0397849488 

- Gửi qua Email của đơn vị: ttytvixuyen.syt@hagiang.gov.vn 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 10 năm 2025 đến 

trước 8h ngày 30 tháng 10 năm 2025. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá  

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm (có phụ lục đính kèm) 

- Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và 

đóng dấu đơn vị theo mẫu (Có mẫu đính kèm). 

2. Báo giá dự thầu bao gồm các nội dung và tài liệu, thông tin sau: 

- Tên hàng hóa, quy cách hoặc thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính, đơn 
giá, thành tiền (đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác 
liên quan); 

- Tài liệu nhà thầu kèm theo: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản 

sao) nếu Nhà thầu là hộ kinh doanh; 

- Nhà thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Nhà thầu nộp báo giá bằng bản giấy, có chữ ký, họ tên, chức danh của 

người đại diện nhà thầu, ghi rõ ngày tháng năm lập báo giá, đóng dấu đơn vị 

5. Các báo giá được gửi đến Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên sau thời 

điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét. 

6. Báo giá gửi đến Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên phải để trong phong bì 

còn niêm phong. Ngoài phong bì ghi rõ các nội dung cơ bản sau: 

- Báo giá dự thầu gói thầu: ……………. (ghi theo tên gói thầu nêu trên). 

- Tên nhà thầu:…………………………. 

- Địa chỉ nhà thầu: ……………………… 

- Điện thoại nhà thầu: ………………….. 

Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên rất mong nhận được sự hợp tác của Quý 

Công ty/đơn vị cung cấp sản phẩm. 

 

Trân trọng cảm ơn./.  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải trên website của Sở Y tế tỉnh 

Tuyên Quang; 

- Ban Giám đốc TTYTKV; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dự 

 

mailto:ttytvixuyen.syt@hagiang.gov.vn
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PHỤ LỤC 1 

Danh mục chi tiết các trang phục của từng chức danh 

(Kèm theo Công văn số       /TCHC-TTYTKV ngày       /10/2025  

của Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên)  

 

TT Danh mục hàng hóa 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1 

Trang phục của bác sĩ gồm (01 Áo, Màu sắc: Màu 
trắng; Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 
giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, 
phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 
trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông; 01 Quần: 
Màu sắc: Màu trắng, Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 
túi chéo, quần nam có 1 túi sau; 01 Mũ: Màu sắc: 
Theo màu sắc của áo. Chất liệu vải lon Nhật màu 
trắng 

Bộ 25  

2 

Trang phục của điều dưỡng viên, hộ sinh, y sỹ gồm 
( 01Áo: Màu sắc: Màu trắng; Kiểu dáng: Áo cổ 2 
ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 
ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 
tên trên ngực trái; Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 
xanh dương, viền rộng 0,5 cm; 01 Quần: Màu sắc: 
Màu trắng; Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. Chất liệu vải lon Nhật màu 
trắng 

Bộ 80  

3 

Trang phục của kỹ thuật viên, cử nhân gồm (01 Áo:  
Màu sắc: Màu trắng; Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc 
giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 
ngực trái. 01 Quần: Màu sắc: Màu trắng; Kiểu 
dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau. 01 Mũ: Màu sắc: Theo màu sắc của áo). Chất 
liệu vải lon Nhật màu trắng 

Bộ 7  

4 

Trang phục của dược sĩ gồm (01Áo: Màu sắc: Màu 
trắng; Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía 
trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 
phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 01. Quần: Màu 
sắc: Màu trắng; Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau; 01 Mũ: Màu sắc: Theo 
màu sắc của áo). Chất liệu vải lon Nhật màu trắng 

Bộ 15  

5 
Trang phục của nhân viên hành chính gồm (01 Áo: 
Màu sắc: Màu sáng; Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, 
cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay. 01. Quần đối 

Bộ 5  
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với nam; quần hoặc chân váy đối với nữ: Màu sắc: 
Màu sẫm; Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. Chân váy kiều jupe, tối thiểu 
dài ngang gối. Lon Hàn Chất liệu vải lon Hàn, Chéo 
ấn. 

6 

Trang phục của lái xe oto cấp cứu gồm (01 Áo: 
Màu sắc: Màu xanh đen; Kiểu dáng: Áo kiểu bu 
dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 
gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 
trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực 
trái. 01 Quần: Màu sắc: Màu xanh đen; Kiểu dáng: 
Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Bộ 1  

 Tổng  Bộ 133  

Tổng cộng: 06 khoản 
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MẪU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty:…..  

Địa chỉ: ……  

Điện thoại:…..  

Email:……  

BÁO GIÁ  

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên 

 

Công ty…. Xin gửi tới Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên bản báo giá các 

trang thiết bị như sau:  

 

STT  
Tên sản 

phẩm 

Chất 

liệu 

Màu sắc, 

kiểu dáng 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Đơn 

giá 

(VNĐ)  

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

               

               

              

              

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng…năm 2025./.  

- Dự kiến ngày hoàn thành hàng hóa: ………………../.  

       

       ……., ngày ….. tháng ….. năm 2025  

    ĐẠI DIỆN CÔNG TY  

    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
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